8. Kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần:học trước (a), tiên quyết (b), song hành (c)
	Thời gian
	Phòng học

	Học kì 1
	19
	
	
	

	Học phần bắt buộc 
	19
	
	
	

	1
	
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
	5(5,0,10)
	
	
	

	2
	
	Toán A1
	2 (2,0,4)
	
	
	

	3
	
	Vật lý 1
	2 (2,0,4)
	
	
	

	4
	
	Anh văn 1
	4 (4,0,8)
	
	
	

	5
	
	Vẽ kỹ thuật
	2(2,0,4)
	
	
	

	6
	
	Giáo dục thể chất
	2
	
	3 tuần
	

	7
	
	Giáo dục quốc phòng
	2
	
	3 tuần
	

	Học phần tự chọn
	0
	
	
	


	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần:học trước (a), tiên quyết (b), song hành (c)
	Thời gian
	Phòng học

	Học kì 2
	16
	
	
	

	Học phần bắt buộc 
	14
	
	
	

	1
	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2 (2,0,4)
	
	
	

	2
	
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3 (3,0,6)
	
	
	

	3
	
	Toán A2
	2 (2,0,4)
	
	
	

	4
	
	Vật lý 2
	2 (2,0,4)
	
	
	

	5
	
	Thí nghiệm Vật lý
	1 (0,2,1)
	
	
	

	6
	
	Cơ kỹ thuật
	2(2,0,4)
	
	
	

	7
	
	Nhiệt động lực học kỹ thuật
	  2 (2,0,4)
	
	
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	
	

	1
	
	Cơ lưu chất
	2(2,0,4)
	
	
	


	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần:học trước (a), tiên quyết (b), song hành (c)
	Thời gian
	Phòng học

	Học kì 3
	19
	
	
	

	Học phần bắt buộc 
	15
	
	
	

	1
	
	Nguyên lý chi tiết máy
	3 (3,0,6)
	
	
	

	2
	
	Truyền nhiệt
	2 (2,0,4)
	
	
	

	3
	
	Kỹ thuật điện
	2 (2,0,4)
	
	
	

	4
	
	Tin học ứng dụng
	2 (1,2,3)
	
	
	

	5
	
	Hóa học 1
	2 (2,0,4)
	
	
	

	6
	
	Thực hành Gò – Hàn
	1(0,2,1)
	
	
	

	7
	
	Thực hành  Điện - Lạnh cơ bản
	3 (0,6,3)
	
	
	

	Học phần tự chọn
	4
	
	
	

	1
	
	Phương pháp tính  (Toán chuyên đề 2)
	2 (2,0,4)
	
	
	

	2
	
	Hàm phức và phép biến đổi Laplace 

(Toán chuyên đề 3 )
	2 (2,0,4)
	
	
	

	3
	
	Pháp luật đại cương
	2 (2,0,4)
	
	
	

	4
	
	Tâm lý học đại cương
	2 (2,0,4)
	
	
	


	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần:học trước (a), tiên quyết (b), song hành (c)
	Thời gian
	Phòng học

	Học kì 4
	19
	
	
	

	Học phần bắt buộc 
	17
	
	
	

	1
	
	Kỹ thuật điều hòa không khí 
	2 (2,0,4)
	
	
	

	2
	
	Điện tử cơ bản
	2(2,0,4)
	
	
	

	3
	
	Kỹ thuật lạnh     
	3 (3,0,6)
	
	
	

	4
	
	Vật liệu lạnh
	1(1,0,2)
	
	
	

	5
	
	Kỹ thuật sấy
	2 (1,2,3)
	
	
	

	6
	
	Thực hành sửa chữa hệ thống lạnh dân dụng
	4(0,8,4)
	
	
	

	7
	
	Thực hành Lắp đặt hệ thống lạnh
	3 (0,6,3)
	
	
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	
	

	1
	
	Quản trị doanh nghiệp
	2 (2,0,4)
	
	
	

	2
	
	Logic học
	2 (2,0,4)
	
	
	

	3
	
	Xây dựng trạm lạnh
	2 (2,0,4)
	
	
	

	4
	
	Bơm - Quạt - Máy nén khí
	2 (2,0,4)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Đ kiện tiên quyết
	Thời gian
	Phòng học

	Học kì 5
	16
	
	
	

	Học phần bắt buộc 
	14
	
	
	

	1
	
	Anh văn chuyên ngành
	2 (2,0,4)
	
	
	

	2
	
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	
	
	

	3
	
	Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	
	
	

	4
	
	An toàn lao động 
	1(1,0,2)
	
	
	

	5
	
	Lò hơi
	2(2,0,4)
	
	
	

	6
	
	Thực hành Vận hành bảo trì và sửa chữa hệ thống lạnh
	2(0,4,2)
	
	
	

	7
	
	Thực hành Trang bị điện hệ thống lạnh
	3(0,6,4)
	
	
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	
	

	1
	
	Thực hành hệ thống điều hòa không khí ô tô
	1(0,2,1)
	
	
	

	2
	
	Thực hành điều khiển tự động hệ thống lạnh
	1(0,2,1)
	
	
	

	3
	
	Kỹ thuật lập trình PLC
	2(1,2, 3)
	
	
	

	4
	
	Hệ thống khí nén - Thủy lực
	2(1,2,3)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Đ kiện tiên quyết
	Thời gian
	Phòng học

	Học kì 6
	10
	
	
	

	Thực tập tốt nghiệp
	5
	
	
	

	1
	
	Thực tập tốt nghiệp
	 5 (0,40,8)
	
	
	

	Khóa luận tốt nghiệp hoặc  học bổ sung
	5
	
	
	

	
	
	Khóa luận tốt nghiệp 
	5 (1,22,30)
	
	
	

	
	                             Học bổ sung 
	5 
	
	
	

	1
	
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	2(2,0,4)
	
	
	

	2
	
	Đồ án chuyên ngành
	3(0,0,9)
	
	
	


Chương trình Cao Đẳng chính quy ngành Công nghệ Nhiệt - Lạnh

7

